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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM – THNH PHỐ H NỘI 

           -THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thùy C; 

        Các hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đức Anh, Ông Tạ Q Hiên 

Thư ký  ghi biên bản phiên toà:  Bà Nguyễn Thị Khánh Linh – Thư ký Tòa án 

nhân dân quận Bắc Từ Liêm. 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Tuấn Thiện - Kiểm sát viên.  

        Ngày 14/01/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, tHnh phố H Nội 

tiến Hnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý: 303  0 0  SST ngày  6 tháng 

11 năm  0 0 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số  318/2020/HSST-QĐ ngày 

27/11  0 0 đối với  bị cáo:  

Họ và tên:  Phạm Hoài T ; Giới tính:Nữ; Sinh năm : 997; Tên gọi khác: Trang; 

HKTT: xóm T, xã N, huyện N, Nam Định. Chỗ ở: ngách  56  ,  phường Y, quận C, 

tHnh phố  H Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn 

hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do;  ọ tên bố: Phạm Văn Đ , sinh năm: 1973 ; 

 ọ tên mẹ: Nguyễn Thị N   Sinh năm: 1977 ;Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ 

nhất .Tiền án, Tiền sự: Không; Danh chỉ bản số 44   lập ngày   6 7/2020 tại Công an 

quận Bắc Từ Liêm. Bị cáo  bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày  0 7  0 0, đến ngày 

 8 9  0 0 hủy bỏ biện pháp tạm giam hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm 

đi khỏi nơi cư trú”(. Có mặt tại phiên tòa) . 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1- Phạm Thị Thanh T;  sinh năm : 1998; HKTT: xóm 3, B, G , Nam Định; 

2- Nguyễn Thị Ngọc H , sinh năm :1996,HKTT: T, thị trấn Đ, Đ, Hòa Bình; 

3- Vũ Thị Kim C, sinh năm: 2002, HKTT: M, M, TP N, Nam Định. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

THNH PHỐ H NỘI 

  

Bản án số: 08 /2021/HSST 

      Ngày 14/01/2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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           4. H Văn H , sinh năm : 1981, HKTT: khu 8, xã L, T, Phú Thọ                                            

( Đều vắng mặt ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng  3h 40’ ngày 09 7  0 0, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật 

tự xã hội - Công an quận Bắc Từ Liêm, tHnh phố H Nội, tiến Hnh kiểm tra Hnh chính 

khách sạn Nhuệ Giang ở số    ngõ  96 đường Phú Diễn thuộc phường Phú Diễn, Bắc 

Từ Liêm, H Nội. Tại thời điểm kiểm tra trong phòng 30  có Phạm Thị Thanh T (SN: 

1998, HKTT: xóm 3, B, G, Nam Định) đang quan hệ tình dục với H Trọng T(SN: 1989, 

HKTT: khu 7, L, T, Phú Thọ), phòng 402 có Nguyễn Thị Ngọc H (SN: 1996, HKTT: 

Tầy Măng, thị trấn Đ, Đ, Hòa Bình) đang quan hệ tình dục với Nguyễn T (SN: 1977, 

HKTT: số 5, ngách 100, ngõ 318 L, Ô, Đ, H Nội), phòng 403 có Phạm Hoài T đang 

quan hệ trình dục với H Văn H (SN: 1981, HKTT: khu 8, xã L, T, Phú Thọ) và phòng 

401 có Vũ Thị Kim C (Sinh ngày: 07/10/2002, HKTT: M, M, TP N, Nam Định) và Đỗ 

Văn Q (SN: 1991, HKTT: TDP X 2, X, Bắc Từ Liêm, H Nội) chưa quan hệ tình dục. 

Đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận đang thực hiện Hnh vi mua bán dâm dưới sự 

môi giới của Phạm  oài T nên tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm đã đưa các đối 

tượng về trụ sở Công an quận để làm rõ  

Vật chứng thu giữ: Thu giữ của Phạm  oài T  0  điện thoại kiểu dáng Oppo A5 

màu xanh – đen, lắp sim 03433678  ; 0  điện thoại kiểu dáng Iphone XS màu vàng 

gold số sim 0965946753; 0  điện thoại kiểu dáng Redmi note 8 màu xanh trắng số sim 

09648 7476; 4.000.000 đồng, 01 Cếc bao cao su đã qua sử dụng.Thu giữ của Nguyễn 

Thị Ngọc H :0  điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 màu xám trắng số sim 

0972851996;Thu giữ của Phạm Thị Thanh T :0  điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6s 

Plus màu xanh số 03 58 889  ,01 Cếc bao cao su đã qua sử dụng ;Thu giữ của Vũ Thị 

Kim C: 0  điện thoại di động Iphone 6s màu xám số 0965598770 ; Thu giữ của H Văn 

H: 0  điện thoại Iphone 7 màu ghi sim số 0984 89986. 

Qua điều tra xác định:  

Khoảng trưa ngày 07 7  0 0, H Văn H gặp Đỗ Văn Q, H Trọng T, Nguyễn T tại 

quán bia trên đường V trong quá trình uống bia cả nhóm bàn nhau mỗi người góp 

 0.000.000 đồng hẹn trưa ngày 09 7  0 0 sẽ đi uống bia và gọi gái đến để quan hệ tình 

dục, H nói biết chỗ gọi gái nên số tiền 40.000.000 đồng trên cả nhóm giao cho H giữ. 

Đến ngày 08 7  0 0, H Văn H sử dụng số 0984 89986 gọi đến số 0965946753 của 

Phạm  oài T (tên thường gọi là Trang) bảo gọi cho 04 em đến ăn cùng và đi mua bán 

dâm luôn, T đồng ý và thỏa thuận mỗi gái bán dâm người là 8.000.000 đồng. H đồng ý 
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và nhắn tin địa chỉ quán ăn là phòng Vip 5 quán Thắng Còi ở số  93 đường Cầu Diễn, 

Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, H Nội. 

Sau khi thỏa thuận xong với H, Phạm  oài T sử dụng tài khoản zalo tên là 

“Nguyễn Trang” nhắn tin qua zalo với Phạm Thị Thanh T (tên thường gọi là  uyền); 

Nguyễn Thị Ngọc H (tên thường gọi là Ngọc) và Vũ Thị Kim C bảo đi ăn uống và bán 

dâm cho khách không, trong đó T thỏa thuận giá bán dâm với T là 6.000.000 đồng, 

Nguyễn Thị Ngọc H là 4.500.000 đồng và C là 4.500.000 đồng thì T, H và C đồng ý. 

Sau đó ngày 09 7  0 0, T lập nhóm chat trên zalo đặt tên là “job 9   ” mời T, H và C 

vào nhóm để nhắn tin thông báo chỗ ăn uống và địa điểm bán dâm. Đến khoảng   h 

cùng ngày thì cả nhóm gặp nhau tại địa chỉ phòng Vip5 quán Thắng Còi ở số  93 

đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, H Nội. Trong quá trình ăn uống H có đưa 

cho T  4.000.000 đồng nói đây là tiền của các gái bán dâm còn tiền bán dâm của T, 

quan hệ tình dục xong H sẽ trả cho T 8.000.000 đồng tiền bán dâm và cho thêm 

 .000.000 đồng.  

Đến khoảng  3h 30’ ngày 09 7  0 0, sau khi ăn uống xong cả nhóm đến khách sạn 

Nhuệ Giang ở số tại địa chỉ số    ngõ  96 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, H Nội. Sau 

đó Phạm Thị Thanh T vào phòng 301 mua bán dâm cho H Trọng T; Nguyễn Thị Ngọc 

H vào phòng 40  mua bán dâm cho Nguyễn T; Phạm  oài T vào phòng 403 mua bán 

dâm cho H Văn H thì bị tổng công tác Đội CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra 

Hnh chính phát hiện bắt giữ. 

Đối với Đỗ Văn Q và Vũ Thị Kim C vào phòng 401, Q vào nH vệ sinh tắm trước 

còn C vào tắm sau, sau khi ra khỏi nH vệ sinh Q thấy C trẻ quá nên nghi ngờ hỏi tên 

tuổi thì C nói sinh năm  00 , Q biết C chưa đủ  8 tuổi nên mặc quần áo luôn đúng lúc 

đó Công an kiểm tra Hnh chính phát hiện, khi bị bắt giữ Q và C chưa quan hệ tình dục 

nên cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm không có căn cứ để xử lý. 

Ngày  4 8  0 0, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Bắc Từ Liêm, H Nội ra 

quyết định xử phạt vi phạm Hnh chính đối với Phạm  oài T, Nguyễn Thị Ngọc H, 

Phạm Thị Thanh T về Hnh vi bán dâm quy định tại khoản   Điều  3 Nghị định số  67 

ngày        0 3 của Chính Phủ, mức phạt  00.000 đồng. 

Ngày  4 8  0 0, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Bắc Từ Liêm, H Nội ra 

quyết định xử phạt vi phạm Hnh chính đối với H Văn H, H Trọng T, Nguyễn T về Hnh 

vi mua dâm quy định tại khoản   Điều    Nghị định số  67 ngày        0 3 của Chính 

Phủ, mức phạt 750.000 đồng. Đối với anh Vũ Đình Thiện (SN:  99 ,  KTT: thôn 

Tướng Loát, xã Yên Trị, Ý Yên, Nam Định) là nhân viên lễ tân và anh Vũ Ngọc  oan 

là chủ khách sạn Nhuệ Giang, quá trình kiểm tra đã xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan 
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đến lĩnh vực kinh doanh và không biết việc mua bán dâm nên cơ quan CSĐT Công an 

quận Bắc Từ Liêm không xử lý.  

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm Phạm  oài T khai nhận 

như đã nêu trên, sau khi bán dâm cho khách xong thì T được hưởng tiền chênh lệch của 

các gái bán dâm là 9.000.000 đồng và  .000.000 đồng H sẽ cho thêm, đối với Vũ Thị 

Kim C, khi T gọi C đi bán dâm cho khách, T không biết C chưa đủ  8 tuổi nên cơ quan 

CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm không để cập xử lý. 

Đối với các điện thoại thu giữ gồm: 0  điện thoại kiểu dáng Oppo A5 màu xanh – 

đen, lắp sim 03433678  ; 0  điện thoại kiểu dáng Iphone XS màu vàng gold số sim 

0965946753; 0  điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 màu xám trắng số sim 

097 85 996; 0  điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6s Plus màu xanh số 03 58 889 ; 

0  điện thoại di động Iphone 6s màu xám số 0965598770; 0  điện thoại Iphone 7 màu 

ghi sim số 0984 89986 và số tiền  4.000.000 đồng các đối tượng sử dụng để liên lạc 

trao đổi mua bán dâm.  

Đối với điện thoại kiểu dáng Redmi note 8 màu xanh trắng số sim 09648 7476 thu 

giữ của Phạm  oài T, T khai sử dụng liên lạc cá nhân, không sử dụng vào việc vi phạm 

pháp luật. 

            Tại phiên tòa:  

- Bị cáo tHnh khẩn khai nhận Hnh vi phạm tội phù hợp với nội dung Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, H Nội đã truy tố và đề nghị  ội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

- Bản cáo trạng số 304 CT-VKS, ngày 21/10/2020,  Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bắc Từ Liêm đã truy tố Phạm  oài T về tội “Môi giới mại dâm” theo điểm đ khoản   

Điều 3 8 Bộ luật  ình sự. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị  ội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản   

Điều 3 8; điểm s khoản  , khoản   Điều 5 ; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo 

Phạm  oài T mức án từ  3 năm  đến 3 năm 06  tháng tù.  

Bị cáo không có thu nhập nên miễn phạt tiền cho bị cáo, xử lý vật chứng theo quy 

định của pháp luật.  

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo; 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa,  ĐXX nhận thấy như sau:  
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[ ] Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an 

quận Bắc Từ Liêm, TP. H Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm, TP. H Nội: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người liên quan không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến Hnh tố tụng, người 

tiến Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [ ] Những căn cứ xác định tội danh: Khoảng  3h40 ngày 09 7  0 0, tại khách sạn 

Nhuệ Giang địa chỉ ở số    ngõ  96 đường Phú Diễn thuộc phường Phú Diễn, Bắc Từ 

Liêm, H Nội Phạm  oài T đã môi giới cho Phạm Thị Thanh T bán dâm cho H Trọng T, 

Nguyễn Thị Ngọc H bán dâm cho Nguyễn T thì bị tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về 

trật tự xã hội Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, phát hiện bắt giữ cùng vật chứng.. 

Do đó, bị cáo đã phạm tội “Môi giới mại dâm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại 

điểm đ khoản   Điều 3 8 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm đã truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án: Hnh vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vừa 

xâm hại tới chính sách phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, thuần phong 

mỹ tục của dân tộc và là tác nhân gây ra nhiều căn bệnh xã hội nguy hiểm. Bị cáo nhận 

thức được Hnh vi của mình là vi phạm pháp luật, là nguy hiểm cho xã hội nH vì hám lợi 

nên vẫn thực hiện. Vì vậy, đối với bị cáo cần áp dụng một mức hình phạt nghiêm minh 

để đảm bảo tính giáo dục đối với bị cáo và làm bài học ngăn ngừa chung. 

 [4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo: 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình 

bị cáo có công với cách mạng ông ngoại bị cáo có huân chương kháng Cến hạng Ba  

đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm  khoản  , khoản   điều 5  Bộ luật 

 ình sự. 

[5] Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Xét tính chất, mức độ Hnh vi phạm tội, 

nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn,  ội đồng 

xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù giam, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian mới đủ tác dụng răn đe giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.  

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại 

phiên tòa cho thấy bị cáo là sinh viên , vì vậy  ội đồng xét xử  quyết định không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

 [7] Về vật chứng vụ án: 0  điện thoại kiểu dáng Oppo A5 màu xanh – đen, lắp sim 

03433678  ; 0  điện thoại kiểu dáng Iphone XS màu vàng gold số sim 0965946753; 0  

điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 màu xám trắng số sim 097 85 996; 0  điện thoại 

di động kiểu dáng Iphone 6s Plus màu xanh số 03 58 889 ; 0  điện thoại di động 
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Iphone 6s màu xám số 0965598770; 0  điện thoại Iphone 7 màu ghi sim số 

0984 89986 và số tiền  4.000.000 đồng các đối tượng sử dụng để liên lạc trao đổi mua 

bán dâm nên sung công quỹ nH nước.   

   Đối với điện thoại kiểu dáng Redmi note 8 màu xanh trắng số sim 09648 7476 

thu giữ của Phạm  oài T, T khai sử dụng liên lạc cá nhân, không sử dụng vào việc vi 

phạm pháp luật nên trả lại cho bị cáo. 

 [8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có 

quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố: Phạm Hoài T  phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

  . Áp dụng điểm đ Khoản   Điều 3 8 ; Điểm s Khoản  , khoản   Điều 5 ; Điều 

38  Bộ luật hình sự phạt bị cáo Phạm  oài T  03 ( Ba ) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt thi Hnh án,  trừ vào thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày  0 7  0 0 đến ngày 

28/9/2020. 

 2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ Luật  ình sự; Điều  06 Bộ Luật 

tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy 0  bao cao su đã qua sử dụng. 

Tịch thu sung công quỹ : 0  điện thoại kiểu dáng Oppo A5 màu xanh – đen, lắp 

sim 03433678  ; 0  điện thoại kiểu dáng Iphone XS màu vàng  số sim 0965946753 đã 

qua sử dụng; 0  điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 màu xám trắng số sim 

0972851996 đã qua sử dụng  

; 0  điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6s Plus màu xanh số 03 58 889 ; 0  

điện thoại di động Iphone 6s màu xám số 0965598770; 0  điện thoại Iphone 7 màu ghi 

sim số 0984 89986 và số tiền  4.000.000 đồng ;  

Trả lại cho bị cáo điện thoại kiểu dáng Redmi note 8 màu xanh trắng số sim 

0964817476. 

       (Theo biên bản bàn giao nhận vật chứng số 34    ngày  7 tháng    năm  0 0 

giữa công an quận Bắc Từ Liêm và C cục thi Hnh án quận Bắc Từ Liêm).                 

     3. Về án phí: Áp dụng Điều  35,  36 - Bộ luật Tố tụng hình sự.      

      Khoản   Điều  3 Nghị quyết 3 6   0 6 UBTVQ  4 quy định về mức thu, nộp 

án phí lệ phí Tòa án 

      Bị cáo phải chịu  00.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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      4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 33 , điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

       Án xử sơ thẩm công khai các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn  5 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 

 5 ngày kể từ ngày nhận tống đạt hợp lệ bản án. 

                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                     THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

                               

                                                                        Nguyễn Thùy CHI 

 
 
 

Nơi nhận:  

- Bị cáo, người liên quan; 

- VKS ND quận Bắc Từ Liêm;  

- VKSND TP  Hà Nội; 

- TAND TP Hà Nội; 

- Công an quận Bắc Từ Liêm; 


